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Câu 81: Những phong tục, tập quán và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc được giữ gìn, khôi phục, phát 
huy là thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên phương diện 
 A. giáo dục. B. chính trị. C. kinh tế. D. văn hoá. 
Câu 82: Công dân thực hiện hành vi đánh đập làm ảnh hưởng đến tinh thần của người khác là xâm phạm 
quyền được pháp luật bảo hộ về 
 A. danh dự, nhân phẩm.      B. thân thể của công dân.     C. đời tư của cá nhân.      D. tính mạng, sức khỏe. 
Câu 83: Theo quy định của pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền được khám xét chỗ ở của công dân 
khi có căn cứ khẳng định chỗ ở của người đó có 
 A. đối tượng đang cách ly y tế. B. hoạt động phổ biến pháp luật. 
 C. tài liệu hoạt động khai báo y tế. D. công cụ để thực hiện tội phạm. 
Câu 84: Theo quy định của pháp luật, quyền bầu cử và ứng cử là quyền dân chủ cơ bản của công dân trong 
lĩnh vực 
 A. kinh tế. B. văn hóa. C. chính trị. D. xã hội. 
Câu 85: Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân được thực hiện ở phạm vi cả nước và  
 A. cộng đồng dân tộc.         B. cộng đồng tôn giáo.        C. phạm vi cơ sở.         D. phạm vi lãnh thổ. 
Câu 86: Theo quy định của pháp luật, việc giao kết hợp đồng lao động phải tuân theo nguyên tắc nào dưới đây? 
 A. Dân chủ, công bằng, tôn trọng. B. Tự do, tự nguyện, bình đẳng. 
 C. Công bằng, dân chủ, bình đẳng. D. Bình đẳng, tự do, công bằng. 
Câu 87: Hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền 
lực của nhà nước được gọi là  
 A. Nghị định. B. Thông tư. C. Nghị quyết. D. Pháp luật. 
Câu 88: Theo quy định của pháp luật, công dân được tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng là thể 
hiện nội dung quyền 
 A. tự do đàm phán. B. tự do ngôn luận. C. được phát triển. D. được phán quyết. 
Câu 89: Sử dụng pháp luật là các cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì mà 
pháp luật 
 A. quy định làm. B. hướng dẫn làm. C. bắt buộc làm. D. cho phép làm. 
Câu 90: Theo quy định của pháp luật, việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân chỉ được thực 
hiện khi có quyết định của  
 A. cơ quan nhà nước có thẩm quyền. B. Giám đốc bưu điện địa phương. 
 C. những người làm nhiệm vụ đưa thư. D. nhân viên tiếp nhận thư tín, điện tín. 
Câu 91: Theo quy định của pháp luật, vợ chồng tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhau là thể 
hiện quyền bình đẳng trong quan hệ 
 A. dòng họ. B. tài sản. C. tình cảm. D. nhân thân. 
Câu 92: Quyền bầu cử của công dân được thực hiện theo nguyên tắc bầu cử phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và 
 A. công khai phiếu. B. bỏ phiếu kín. C. bỏ phiếu chung. D. tự bỏ phiếu. 
Câu 93: Trong hoạt động sản xuất hàng hóa, công dụng của sản phẩm để thỏa mãn nhu cầu nào đó của con 
người là thể hiện thuộc tính nào dưới đây? 
 A. Giá trị lao động. B. Giá trị trao đổi. C. Giá trị sử dụng. D. Giá trị hàng hóa. 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CÀ MAU 

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 
Bài thi: Khoa học xã hội; Môn: Giáo dục công dân 

Ngày thi: 12/5/2024 
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề 

 
ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

(Đề có 4 trang) 
 

Họ, tên thí sinh: ........................................................................... 
Số báo danh: ................................................................................ 

 Mã đề thi: 301 



Trang 2/4 - Mã đề 301 

Câu 94: Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới các quan hệ tài sản và quan hệ 
 A. nhà nước. B. lao động. C. nhân thân. D. công vụ. 
Câu 95: Việc Nhà nước có nhiều chủ trương kiềm chế sự gia tăng nhanh về dân số là thể hiện nội dung cơ 
bản của pháp luật về sự phát triển bền vững của đất nước trong lĩnh vực  
 A. văn hóa. B. kinh doanh. C. xã hội. D. lao động. 
Câu 96: Công dân có thể học bằng nhiều hình thức khác nhau và học ở các loại hình trường, lớp khác nhau 
là biểu hiện của quyền 
 A. học thường xuyên, học suốt đời. B. có thể học bất cứ nơi nào. 
 C. bình đẳng về cơ hội học tập. D. được học không hạn chế. 
Câu 97: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi cầu tăng, sản xuất và kinh doanh mở rộng thì lượng 
cung hàng hóa  
 A. tăng lên.  B. ổn định.  C. giữ nguyên.  D. giảm xuống.  
Câu 98: Khi công dân thực hiện quyền bầu cử thì việc làm nào dưới đây là đúng với quy định của pháp luật? 
 A. Cử đại diện trong gia đình đi bầu cử. B. Thống nhất việc ghi phiếu giống nhau. 
 C. Tự ghi phiếu rồi bỏ vào hòm phiếu. D. Viết phiếu bầu gửi qua đường bưu điện. 
Câu 99: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, quy luật giá trị có tác động nào dưới đây? 
 A. Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các nước. B. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa. 
 C. Tạo điều kiện cho nước ta hội nhập. D. Quyết định mọi hoạt động của xã hội. 
Câu 100: Theo quy định của pháp luật, hành vi nào sau đây không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về 
thân thể của công dân? 
 A. Giam, giữ người tố giác tội phạm. B. Khống chế người thi hành công vụ. 
 C. Vây bắt người đang lấy cắp tài sản. D. Bắt người nhằm mục đích đòi nợ. 
Câu 101: Công dân vi phạm quyền tự do ngôn luận khi cố ý thực hiện hành vi nào sau đây? 
 A. Đăng tải bài viết không đúng sự thật. B. Ủy quyền cung cấp thông tin báo chí. 
 C. Phê bình người khác trong cuộc họp. D. Trình bày tham luận trong hội nghị. 
Câu 102: Nhân viên bưu chính không vi phạm quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện tín khi 
tự ý thực hiện hành vi nào sau đây? 
 A. Chủ động chia sẻ nội dung điện tín. B. Giao thư không đúng địa chỉ. 
 C. Tự ý công khai nội dung thư tín. D. Tính sai cước phí vận chuyển. 
Câu 103: Theo quy định của pháp luật, hoạt động nào sau đây được xem là hoạt động tín ngưỡng? 
 A. Lễ Giáng Sinh.  B. Lễ Phật Đản. C. Lễ hội Đền Hùng. D. Lễ Vu Lan. 
Câu 104: Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng trong lao động không thể hiện ở việc công dân tự mình 
 A. lựa chọn các việc làm phù hợp. B. đề xuất mức lương khởi điểm. 
 C. làm trái thỏa ước lao động tập thể. D. giao kết hợp đồng lao động. 
Câu 105: Vào mùa nắng nóng, các mặt hàng khẩu trang, áo khoác có khả năng chống tia UV cao sẽ được 
người tiêu dùng lựa chọn. Nắm bắt nhu cầu của người tiêu dùng, cơ sở H đã đẩy mạnh sản xuất các mặt 
hàng trên để cung ứng ra thị trường. Cơ sở sản xuất H đã vận dụng chức năng nào của thị trường? 
 A. Chức năng cung – cầu.    B. Chức năng cung ứng.    C. Chức năng cung cấp.    D. Chức năng thông tin. 
Câu 106: Công dân được thực hiện quyền tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật là thể hiện hình thức pháp 
luật nào sau đây? 
 A. Áp dụng pháp luật.        B. Tuân thủ pháp luật.        C. Chấp hành pháp luật.        D. Sử dụng pháp luật. 
Câu 107: Ở phạm vi cơ sở, để đảm bảo quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của nhân dân thì những 
việc nào sau đây nhân dân được thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã quyết định? 
 A. Việc quyết toán ngân sách ở xã. B. Xây dựng các hương ước, quy ước. 
 C. Kế hoạch sử dụng đất ở địa phương. D. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
Câu 108: Cá nhân chủ động tìm hiểu kiến thức pháp luật thông qua các phương tiện thông tin đại chúng là 
thực hiện quyền nào sau đây của công dân? 
 A. Xây dựng pháp luật.          B. Quản trị truyền thông.         C. Được phát triển.          D. Được học tập. 
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Câu 109: Cho các nhận định sau đây về các hành vi vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý: 
a) Lợi dụng tố cáo để hạ uy tín của người khác là không vi phạm pháp luật hình sự.  
b) Việc người thuê nhà tự ý thay đổi kết cấu nhà đang thuê là vi phạm dân sự. 
c) Hành vi che giấu tội phạm chống phá nhà nước sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự. 
d) Người lao động sử dụng bằng giả để được nâng lương trước thời hạn là vi phạm kỷ luật. 
Có bao nhiêu nhận định đúng? 
 A. 4. B. 1. C. 3. D. 2. 
Câu 110: Theo quy định của pháp luật, công dân bình đẳng về việc thực hiện nghĩa vụ trước Nhà nước và 
xã hội trong trường hợp nào sau đây? 
 A. Giữ gìn an ninh, trật tự địa phương. B. Tham gia các hoạt động từ thiện. 
 C. Lựa chọn các hình thức học tập. D. Tổ chức công tác hướng nghiệp. 
Câu 111: Tại một điểm bầu cử, ông B là trưởng ấp kiêm tổ trưởng tổ bầu cử, ông K là Bí thư chi bộ còn cụ 
N, chị P và anh V là cử tri. Do cụ N không biết chữ nên ông B yêu cầu chị P viết phiếu và bỏ giúp phiếu bầu 
theo nguyện vọng của cụ. Sau khi giúp cụ N, chị P phát hiện anh V và ông K cùng bàn bạc, thống nhất viết 
phiếu bầu giống nhau nên yêu cầu làm lại phiếu bầu nhưng bị hai người từ chối. Một tháng sau, trong hội 
nghị bình xét gia đình văn hóa của ấp thì chị P có ý kiến phê bình anh V về việc chưa chấp hành tốt các quy 
định về bầu cử, đồng thời cho biết gia đình anh V chưa thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh môi trường nên đề 
nghị loại gia đình anh ra khỏi danh sách. Thấy vậy, ông K cắt ngang và yêu cầu chị P rời khỏi cuộc họp. Vì 
có mâu thuẫn với gia đình chị P nên ông B đã không gửi giấy mời chị P tham dự cuộc họp bàn về việc xây 
dựng đường giao thông đi qua nhà chị khiến chị vô cùng bức xúc. Những ai dưới đây vừa vi phạm quyền 
bầu cử, vừa vi phạm quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân? 
 A. Ông B, ông K và chị P. B. Anh V và ông K. 
 C. Ông B, ông K và anh V. D. Ông B và ông K. 
Câu 112: Anh T và chị H đã yêu nhau được 5 năm và hai người quyết định kết hôn để về chung một nhà. Sau 
khi được cán bộ tư pháp của xã tư vấn và hướng dẫn, anh T và chị H đã chuẩn bị đầy đủ các thủ tục, giấy tờ 
theo quy định của pháp luật nên đã được cấp giấy đăng kí kết hôn. Theo em, những quy định mà anh T và chị 
H phải thực hiện để được cấp giấy đăng kí kết hôn là thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật? 
 A. Tính chặt chẽ về mặt hình thức. B. Tính quy phạm phổ biến. 
 C. Tính chặt chẽ về mặt nội dung. D. Tính quyền lực, bắt buộc chung. 
Câu 113: Sau khi hoàn thành việc học đại học theo diện cử tuyển, anh H đã quay trở về địa phương để công 
tác, anh đã áp dụng mô hình kinh tế hàng hóa gắn với thế mạnh của địa phương. Sau 3 năm triển khai, mô 
hình đã mang lại thu nhập ổn định đồng thời giải quyết việc làm cho bà con dân tộc. Với những đóng góp 
của mình, anh vinh dự được giới thiệu ra ứng cử Hội đồng nhân dân xã và trúng cử với số phiếu rất cao. Anh 
H đã được thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên những lĩnh vực nào dưới đây? 
 A. Kinh tế, văn hóa và chính trị. B. Kinh tế, giáo dục và văn hóa. 
 C. Xã hội, chính trị và học tập. D. Giáo dục, chính trị và kinh tế. 
Câu 114: Bà T và bà H cùng nộp hồ sơ xin cấp phép mở rộng dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện K. Biết hồ 
sơ của mình chưa đủ điều kiện theo quy định, bà T đã nhờ lãnh đạo cơ quan chức năng là ông C giúp đỡ cho 
mình và loại hồ sơ của bà H. Sau khi nhận của bà T số tiền 150 triệu đồng, ông C đã thuê anh P giám đốc 
một công ty chuyên in và quảng cáo làm giả giấy chứng nhận an toàn thực phẩm để bổ sung vào hồ sơ còn 
thiếu của bà T, sau đó ông C đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền là chị S tiến hành thủ tục cấp phép kinh doanh 
cho bà T để ông ký cấp phép. Trong dịp liên hoan cuối năm, ông C đã đặt tiệc liên hoan ở nhà hàng bà T thì 
xảy ra sự cố ngộ độc phải đưa nhiều người đi cấp cứu. Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã phát hiện 
chị V là nhân viên của bà H được bà cài vào thực hiện việc này nhằm mục đích hạ uy tín của bà T. Thấy sự 
việc bị bại lộ, bà H đã tìm đến nhà ông N là Chủ tịch huyện K nhờ ông giúp đỡ nhưng đã bị từ chối. Những 
ai vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh? 
 A. Ông C, ông N và bà T. B. Ông C, anh P và chị S. 
 C. Bà H, ông N, anh P và chị V. D. Ông C, anh P, bà H và bà T. 
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Câu 115: Ông Q là Giám đốc công ty môi giới xuất khẩu lao động, sau khi nhận tiền đặt cọc 800 triệu đồng 
của anh T đã cùng vợ là bà H bỏ trốn về quê sinh sống. Sau thời gian tìm kiếm, anh T đã phát hiện chỗ ở của 
ông Q nên anh T liền thuê anh M bắt giam bà H để gây sức ép nhằm buộc ông Q phải trả tiền. Một ngày trôi 
qua nhưng không thấy ông Q xuất hiện nên anh K đã bực tức chửi bới còn anh T thì đánh bà H ngất xỉu. Hành 
vi của anh T và anh M cùng vi phạm quyền nào sau đây của công dân? 
 A. Được bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. B. Bất khả xâm phạm về chỗ ở. 
 C. Được bảo hộ về danh dự, nhân phẩm. D. Bất khả xâm phạm về thân thể. 
Câu 116: Chị T là kế toán làm việc tại một trường THPT X. Trong thời gian chị nghỉ hộ sản, để đảm bảo 
các hoạt động tài chính của nhà trường luôn được thực hiện nên ông K là Hiệu trưởng đã ký hợp đồng với 
chị H để làm thay công việc của chị T. Sau thời gian nghỉ hộ sản, chị T quay lại làm việc thì được ông K 
điều chuyển sang làm nhân viên tạp vụ với lí do hiện nay chị H đang làm tốt nhiệm vụ được giao khiến chị 
rất bức xúc. Chị T cần sử dụng quyền nào dưới đây để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình? 
 A. Quyền tố cáo. B. Quyền tranh tụng. C. Quyền kháng nghị. D. Quyền khiếu nại. 
Câu 117: Trong đợt kiểm tra cuối năm, ông Đ là đội trưởng đội quản lý thị trường đã phát hiện hộ kinh 
doanh của anh M và anh T bán một số hàng không có nguồn gốc xuất xứ. Vì đã nhận 5 triệu đồng từ anh M 
nên ông Đ chỉ lập biên bản xử phạt anh M, còn đối với vi phạm của anh T, ông Đ đã ra quyết định tịch thu 
tang vật vi phạm và thu hồi giấy phép kinh doanh. Trong một lần tham gia giao thông sau khi đã uống rượu, 
ông Đ và bạn mình là anh L bị anh G là cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt. Thấy biên bản xử phạt có 
ghi thêm lỗi chạy quá tốc độ, ông Đ đã yêu cầu anh G xem xét lại nhưng không được anh G chấp nhận. Thời 
gian sau, vô tình phát hiện anh G đang tham gia đánh bài ăn tiền trong giờ làm việc nên anh L đã nhắn tin 
tống tiền và đe dọa anh G. Những ai dưới đây vừa vi phạm hành chính, vừa vi phạm kỷ luật? 
 A. Ông Đ và anh G.      B. Anh M, anh L và anh T.       C. Ông Đ, anh M và anh G.      D. Anh T và anh L. 
Câu 118: Ông Q được ký kết hợp đồng phân phối xăng dầu cho các cây xăng trên địa bàn tỉnh H. Do cần 
tiền để đầu tư bất động sản nên ông Q đã chỉ đạo nhân viên của mình pha chế một số lượng lớn xăng giả rồi 
cung ứng ra thị trường. Hậu quả, đã có nhiều phương tiện bị hư hỏng nặng do sử dụng xăng của ông. Hành 
vi của ông Q phải chịu những trách nhiệm pháp lí nào sau đây? 
 A. Hình sự và dân sự.       B. Hành chính và hình sự.      C. Dân sự và hành chính.     D. Hình sự và kỉ luật. 
Câu 119: Trên chuyến xe khách ra thành phố X có gia đình chị Q và gia đình anh K đang xảy ra tranh cãi về 
vấn đề chỗ ngồi nên chị Q đã có nhiều lời lẽ xúc phạm anh K khiến anh rất tức giận. Bức xúc, vợ anh K là 
chị T đã yêu cầu chị Q phải cẩn trọng lời nói và xin lỗi chồng mình nhưng chị Q không đồng ý mà còn có 
thái độ thách thức nên đã bị anh K tát vào mặt. Thấy vợ bị đánh, anh P là chồng chị Q cũng lớn tiếng chửi 
bới và lao vào đánh anh K hậu quả là làm anh K bị thương nhẹ. Thấy vậy, chị M là em gái anh K liền lấy 
điện thoại của mình quay lại và phát trực tiếp lên mạng xã hội với nội dung là vợ chồng chị Q muốn chiếm 
đoạt tài sản và đánh người gây thương tích nên được nhiều người vào xem và chia sẻ rộng rãi với nhiều bình 
luận xấu. Sau đó vô tình biết được chuyện này, chị Q cùng với anh H là em trai mình đã khống chế và đe 
dọa bắt buộc chị M phải xóa bỏ đoạn video trên khiến chị M lo sợ và ngất xỉu. 
Trong những nhận định sau đây, có bao nhiêu nhận định đúng với tình huống trên?  
a) Chị T đã vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân. 
b) Anh K đã vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân. 
c) Anh P không vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân. 
d) Chị M đã vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân. 
đ) Anh H và chị Q không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. 
 A. 3. B. 2. C. 4. D. 5. 
Câu 120: Do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid nên Giám đốc công ty X đã đề nghị cắt bớt các hoạt 
động văn nghệ, thể thao và khám sức khỏe định kỳ cho công nhân. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị của công ty 
vẫn quyết định duy trì các hoạt động trên. Việc làm của Hội đồng quản trị đã đảm bảo quyền được phát triển 
ở nội dung nào sau đây?  
 A. Sử dụng dịch vụ truyền thông.  B. Quảng bá chất lượng sản phẩm.  
 C. Tự do phát triển tài năng.  D. Ðược chăm sóc sức khỏe.  

------ HẾT ------ 
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